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Câu 1 trang 61 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Cùng bạn thực hành nói lời từ chối và đáp lại lời từ chối trong các tình huống sau: 

a) Bạn rủ em hái hoa trong công viên. 

b) Bạn rủ em trêu chọc một con vật trong vườn thú. 

c) Em rủ anh (chị) chơi trò ném thú bông trong nhà. 

Trả lời: 

Gợi ý 

a) Bạn rủ em hái hoa trong công viên. 

- Lời từ chối: Mình không hái hoa trong công viên đâu. Vì như thế là mình đã phá hoại 

của công đấy. 

- Đáp lời từ chối: Mình không nghĩ là việc này lại sai như thế. Từ bây giờ, mình sẽ 

không hái hoa trong công viên nữa đâu. 

b) Bạn rủ em trêu chọc một con vật trong vườn thú. 

- Lời từ chối: Mình không trêu chọc hươu cao cổ đâu. Làm như thế nó sẽ buồn và đau 

đấy! 

- Đáp lại lời từ chối: Mình vô tâm quá, mình sẽ không làm vậy nữa đâu. 

c) Em rủ anh (chị) chơi trò ném thú bông trong nhà. 

- Lời từ chối: Anh (chị) không chơi trò ném thú bông trong nhà đâu. Vì như thế sẽ dễ 

làm rơi, vỡ đồ đạc. Lại làm đau và hỏng thú bông nữa. 

- Đáp lại lời từ chối: Em hiểu rồi. Em sẽ không chơi ném thú bông trong nhà nữa đâu ạ. 

 

Câu 2 trang 61, 62 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Quan sát: 

a) Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài vật (hoặc tranh ảnh loài vật mà em yêu 

thích). 

b) Quan sát đồ vật, đồ chơi (tranh ảnh) và ghi lại kết quả quan sát. 
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c) Nói lại với các bạn kết quả quan sát. 

Gợi ý: 

- Tên đồ chơi: gấu bông 

- Đặc điểm của đồ chơi: 

• Con vật được làm bằng bông, to bằng cái bình hoa 

• Toàn thân nó màu nâu nhạt, mắt đen, mũi đen, khuôn mặt rất 

xinh và thân thiện 

- Tình cảm của em với con vật: em rất thích con vật này, em 

thường ôm nó ngủ  

Trả lời: 

Mẫu gợi ý 

- Tên đồ chơi: hổ bông 

- Đặc điểm của đồ chơi: 

• Con vật làm bằng bông, to bằng chiếc gối ngủ 

• Bộ lông của nó có màu đỏ, vằn đen, cái bụng màu trắng 

• Đôi mắt và cái mũi của chú màu đen, được gắn vài sợi râu bằng cước màu trắng 

• Chú hổ bông rất mềm mại và đáng yêu chứ không hung giữ 

- Tình cảm của em đối với con vật: Em thường ôm hổ bông ngồi đọc sách và khi đi ngủ 
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